LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 15
(Từ ngày 14/12/2020 – 18/12/2020)

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	TPPCT
	BÀI DẠY

	2
	Sáng
	1
	Trải nghiệm
	43
	Tìm hiểu về Những người có công …

	
	
	2
	Tiếng Việt
	211
	Bài 76. uơn, uơt (Tiết 1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	212
	Bài 76. uơn, uơt (Tiết 2)

	
	
	4
	Đạo Đức
	15
	Bài 7. Yêu thương gia đình (t2)

	
	Chiều
	1
	GDTC
	29
	Tư thế vận động của tay (T2)

	
	
	2
	Mĩ Thuật
	15
	Bài 8: Thiên nhiên quanh em (T1)

	
	
	3
	Trải nghiệm
	44
	Biết ơn những người có công với quê hương

	3
	Sáng
	1
	Âm nhạc
	15
	Ôn tập bài hát: Mẹ đi vắng

	
	
	2
	Tiếng Việt
	213
	Bài 77. ang, ac (Tiết 1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	214
	Bài 77. ang, ac (Tiết 2)

	
	
	4
	Toán
	71
	Luyện tập (tiết 2)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	29
	An toàn trên đường (T3)

	
	
	2
	GDTC
	30
	Tư thế vận động của tay (T3)

	
	
	3
	Tiếng anh
	29
	

	4
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	215
	Bài 78. ăng, ăc (Tiết 1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	216
	Bài 78. ăng, ăc (Tiết 2)

	
	
	3
	Toán
	72
	Luyện tập (tiết 3)

	
	
	4
	Tăng cường TV
	217
	Bài 21: Cá nướng rất ngon (T2)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	30
	Ôn tập và đánh giá chủ đề Cộng đồng …

	
	
	2
	Tiếng Việt (Ôn)
	218
	Tập viết (sau bài 77, 78)

	
	
	3
	Tăng cường TV
	219
	

	5
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	220
	Bài 79. âng, âc (Tiết 1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	221
	Bài 79. âng, âc (Tiết 2)

	
	
	3
	Toán
	73
	Luyện tập (tiết 4)

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	74
	Ôn Toán

	
	Nghỉ

	6
	Sáng
	1
	Tiếng anh
	30
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	222
	Bài 80. Kể chuyện Hàng xóm

	
	
	3
	Tiếng Việt
	223
	Bài 81. Ôn tập

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	75
	Ôn Toán

	
	Chiều
	1
	Tiếng Việt (Ôn)
	224
	Tập viết (sau bài 78, 79)

	
	
	2
	Tăng cường TV
	225
	

	
	
	3
	Trải nghiệm
	45
	Hát về những người anh hùng


